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Hoạt 

động 

Thời gian 

Tuần I 

Từ ngày 30/11  đến 

ngày 04/12/2020 

            Tuần II 

Từ ngày 07/12  đến 

ngày 11/12/2020 

Tuần III 

Từ ngày 14/12 đến 

ngày 18/12/2020 

Tuần IV 

Từ ngày 21/12  đến ngày 

25/12/2020 

Tuần V 

Từ ngày 28/12  đến 

ngày 01/01/2021 

Mục 

tiêu 

giáo 

dục 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

 
 

* Cô đón trẻ:  
- Cô đón trẻ, quan tâm tới sức khỏe của trẻ. Quan sát nhắc nhở trẻ chào bố, mẹ.  

- Hướng dẫn trẻ cất giầy, dép, ba lô đúng nơi qui định  

-  Cô trao đổi với phụ huynh về kế hoạch tháng trẻ học về “PTGT đường bộ, đường thủy ”. Bố mẹ cho con 

mang một số PTGT bằng đồ chơi  mang đến lớp cho con quan sát trò chuyện cùng cô trong các hoạt động tại 

lớp.  

- Cho trẻ xem tranh, video trò với trẻ về các phương tiện giao thông và trò chuyện với trẻ về ngày 22/12 ngày 

thành lập QĐND Việt Nam. 

* Thể dục sáng:  

-  Khởi động : Theo nhạc của lớp: Trẻ đi thường - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm lại - về chấm tròn . 

Tay “Bơi lội” chân “Đá bóng” 

+Thứ 2, 4, 6 tập theo lời ca “Ồ sao bé không lắc”. Trẻ vừa hát vừa tập kết hợp với động tác. 

+Thứ 3,5 tập với gậy  

* Trọng động :  

- ĐT tay: 2 tay cầm gậy giơ lên cao , mắt nhìn theo gậy 

- ĐT bụng: Ngồi duỗi 2 chân trên sàn , 2 tay cầm 2 đầu gậy để trên đùi , 

- Nhịp 1: Đẩy từ trên đùi  xuống  sát bàn chân. 

- ĐT chân: Đứng thẳng, 1tay cầm gậy đặt trên lưng, 2 chân dậm đều bước 1 - 2. ( Mỗi động tác tập 2 -  3 lần) 

* Hồi tĩnh:  Cho trẻ  tập dân vũ bài “Rửa tay”, vận động theo bài “Baby shark”. Cho trẻ cảm nhận thời tiết 

buổi sáng 

 

 

        
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Trò 

chuyện 

 

- Trò truyện với trẻ về thời tiết mùa đông. Xem tranh ảnh, clip về một số PTGT, về các mùa trong năm. 

- SK:Ngày 22/12  ngày thành lập QĐND Việt Nam. 

- Trò truyện với trẻ về SK: Ngày noel, mừng năm mới 2020. 

- Cô cho trẻ nghe băng đĩa,về các PTGT, bộ đội, noel .Cho trẻ nghe 1 số bài thơ,bài hát về các PTGT. 

- Động viên trẻ mạnh dạn trong giao tiếp. 

- Tuần 1: Trò chuyện về PTGT đường bộ, cô hỏi trẻ hằng  ngày bố mẹ đưa con đến lớp bằng phương tiện gì? 

Ô tô, xe máy đi ở đâu? Ô tô, xe máy là PTGT đường nào? Ô tô có mấy bánh? Xe máy có mấy bánh? Ô tô và 

xe máy dùng để chở gì? 

- Tuần 2:  Đây là phương gì? Thuyền, tàu thuỷ dùng để làm gì? Theo các con thuyền đi ở những đâu? Thuyền 

là phương tiện giao thông đường gì? Phương tiện giao thông đường thuỷ gồm những PT gì?  

- Tuần 3: Sắp đến ngày 22/12 rồi các con có biết ngày gì không? Công việc của chú bộ đội làm gì? Trò 

chuyện với trẻ về ngày 22/12. 

- Tuần 4: Các con xem lớp mình trang trí gì? Các con có biết sắp đến ngày gì không? Cô cùng các con làm 

mũ, cây thông, găng tay, tất trang trí sự kiện Noel. 

- Tuần 5: Trò chuyện với trẻ về tết dương lịch 2021 

- Cho trẻ nghe bài hát “Em tập lái ô tô”, “Em đi chơi thuyền”, “Nhớ lời cô dặn”, “Làm chú bộ đội”; “Bé vui 

noel” 

- Cho trẻ xem tranh, ảnh băng hình về các phương tiện giao thông đương  thuỷ, đường  hàng  không, đường bộ, 

đường sắt; Chú bộ đội; Noel. 

- Cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích 

 

     

 

 

 

Hoạt 

động 

học 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 

Âm nhạc 

- NDTT: VĐTN bài 

hát “Em tập lái ô tô”  

- NDKH:  Nghe hát  

“Em đi qua ngã tư 

đường phố” 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát  

“Nhớ lời cô dặn” 

- NDKH: Nghe hát 

 “Em đi chơi 

thuyền” 

 

Âm nhạc 

- NDTT: VĐTN bài 

 “Làm chú bộ đội”  

- NDKH: Nghe hát 

 “Chú bộ đội” 

 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát 

  “Bé vui noel” 

- NDKH: Nghe hát  

“Ông già noel vui 

tính”  

 

Âm nhạc 

- NDTT: VDTN bài 

hát “Đi xe đạp” 

- NDKH: Nghe hát 

“Bác đưa thư vui 

tính”  

 

      

 

      

T3 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với 

cờ 

- VĐCB: Bước qua 

gậy kê cao  

Thể dục 

- BTPTC: Máy bay 

- VĐCB: Ném bao 

cát qua dây. 

- TCVĐ: Về đúng 

bến 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với 

hoa 

- VĐCB: Đi bước 

vào các ô  

Thể dục 

- BTPTC: Tập với 

bóng 

- VĐCB: Chạy đổi 

hướng 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với 

cờ 

- VĐCB: Bật tại 

chỗ 

 

 
 



- TCVĐ: Ô tô và 

chim sẻ 

             - TCVĐ: Một đoàn 

tàu 

 

- TCVĐ: Đèn nhấp 

nháy 

- TCVĐ: Đôi chân, 

đôi tay 

T4           NBTN 

Bé tìm hiểu PTGT 

đường bộ 

(MT 25) 

 

NBPB 

Nhận biết hình tròn  

 

          NBTN 

Trò chuyện về chú 

bộ đội 

 

NBPB 

Nhận biết hình 

vuông 

 

NBTN 

Trò chuyện với trẻ 

về năm 2021 

 

 

25 

T5 HĐVĐV 

Xếp tàu hỏa 

(Ứng dụng phương 

pháp Mon) 

Tạo hình 

Tô màu ô tô 

(Tiết mẫu) 

 

          HĐVĐV 

Xếp cây thông noel   
Tạo hình 

Dán thuyền buồm 

(Tiết mẫu) 

 

HĐVĐV 

Lng hộp   

 

 

T6 

 

 
 

LQVH 

Thơ 

Con tàu 

(Đa số trẻ chưa biết) 

  

LQVH 

Truyện 

Xe lu và xe ca 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Thơ 

Chú bộ đội của em 

(Đa số trẻ chưa 

biết) 

LQVH 

Thơ 

      Xe chữa cháy 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Truyện 

Qua đường 

(Đa số trẻ chưa 

biết) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Trò chuyện 

với trẻ về ngày nghỉ 

ở nhà 

- Thứ 3: Quan sát 

thời tiết. 

- Thứ 4: Bé tìm hiểu 

PTGT đường bộ. 

- Thứ 5: Quan sát 

bồn hoa. 

- Thứ 6:  Giải câu 

đố về PTGT đường 

bộ. 
 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Trò chuyện 

với trẻ về PTGT 

đường thủy. 

- Thứ 3: Quan sát 

bầu trời. 

- Thứ 4: Trò chuyện 

với trẻ về thời tiết 

mùa đông. 

- Thứ 5: Trò chuyện 

với trẻ về công việc 

của các chú thủy thủ 

lái tàu. 

- Thứ 6: Giải câu đố 

về PTGT đường 

thủy, hàng không. 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Trò chuyện 

với trẻ về ngày nghỉ 

ở nhà. 

- Thứ 3: Quan sát 

PTGT đường bộ 

- Thứ 4: Trò chuyện 

về 

ngàyTLQĐNDVN 

22/12 

- Thứ 5: Dán hoa 

tặng chú bộ đội 

- Thứ 6: Cho trẻ 

giao lưu với lớp D2. 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Trò chuyện 

với trẻ về ngày nghỉ 

ở nhà, trò chuyện 

với trẻ về ngày 

Noel. 

- Thứ 3: Trò chuyện 

với trẻ về thời tiết 

mùa đông.  

- Thứ 4: Bé vui đón 

noel. 

- Thứ 5: Giải câu đố 

về PTGT đường bộ. 

- Thứ 6 Cho trẻ giao 

lưu với các anh, chị 

lớp MG bé 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Trò chuyện 

về thời tiết đầu 

tuần. 

- Thứ 3: Trò chuyện 

về năm mới 2021 

- Thứ 4: Quan sát 

cây xanh 

- Thứ 5: Thí 

nghiệm: vật chìm, 

vật nổi. 

- Thứ 6: Quan sát 

vườn cổ tích 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



- Cho trẻ xuống tập thể dục giữa giờ cùng toàn trường và giáo lưu, chơi trò chơi với các bạn trong khối các anh 

chị mẫu giáo bé. 

- TCVĐ: Đèn nhấp nháy, Ô tô và chim sẻ; Thuyền về bế; Một đoàn tàu; Chèo thuyền; Ai ném được xa hơn.  

- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ, lộn cầu vồng, dung dăng dung dẻ. 

- Chơi tự do theo ý thích: Ném bóng; Bò chui qua cổng; Thang leo; Vò giấy; Nhặt lá cây; Ghép PTGT đường 

bộ, đường thủy, hàng không, ghép cây thông noel. (MT 14) 
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Hoạt 

động góc 

 

 

* Cho trẻ làm quen với các góc chơi: 

- Tuần 1: Góc bế em: Góc chăm sóc em bé, chị chơi với em, cho em ăn, lau miệng, uống nước, hát cho em 

nghe, ru em ngủ, cho em đi chơi, tập trang trí nhà đón noel. (MT 33) 

- Tuần 2: Góc xếp hình: Xếp PTGT đường bộ; Ga ra ô tô, sân bay. 

- Tuần 3: Góc khéo tay: Trang phục chú bộ đội; Làm bưu thiếp tặng chú bộ đội, trang trí hộp quà. 

- Tô màu, dán, nặn PTGT, 

- SK: Sự kiện noel: cho trẻ tô màu, in bàn tay làm cây thông noel, tô màu cây thông ông già noel, quà, tất,  

- Trí SK: Mừng năm mới 2020. Cho trẻ tô màu chữ rỗng “1-1-2021”; “Chào năm mới Happyy New” 

- Tuần 4: Góc HĐVĐV: Ghép cây thông bằng hình tròn, tam giác, hình vuông, hình chữ nhật. Ghép các 

PTGT. 

- Góc HĐVĐV: Xâu vòng, lồng hộp, tháo lắp. 

- Góc âm nhạc: Hát, vận động theo nhạc những bài hát đã được học chào mừng ngày 22/12 

- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh các PTGT; Tranh ảnh chú bộ đội, noel. 

* Góc bé với hình và màu: Xếp cây thông noel bằng các hình, xếp PTGT bằng các hình vuông, tam giác, 

tròn, HCN. 

* Góc kỹ năng thực hành: Tập luồn dây, khâu áo, mũ, tất ông già noel. (Ứng dụng phương pháp Mon) 

 

 

 

33 
 

Hoạt 

động ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

 

- Rèn trẻ về nếp xếp hàng rửa tay, lau mặt, đi vệ sinh đúng nơi quy định. Thực hiện các thói quen văn minh 

trong khi ăn (không bốc cơm ăn, không trèo lên ghế, không gác chân lên bàn……)  

- Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống, đi vệ sinh…) (MT 11) 

- Nhận biết được một số nguy cơ không an toàn 

 

 

 

 

 

11 



Hoạt 

động 

chiều 

 

Thứ 3: Hướng dẫn trẻ cách gấp khăn; Cất ba lô; Rèn trẻ xếp cách đi dép đúng chiều; Hướng dẫn trẻ cách đi 

tất. 

 

 

 

 

 

 

 

39 

- Thứ 2: Ôn thơ 

“Con tàu” 

- Thứ 4: Hướng dẫn 

trò chơi mới 

“Thuyền và bến” 

- Thứ 5: Cho trẻ 

xem clip các PTGT 

đường bộ 

- Thứ 2: Ôn truyện 

“xe lu và xe ca” 

- Thứ 4: Cho trẻ tô 

màu PTGT đường 

thủy. 

- Thứ 5: Hướng dẫn 

trẻ ghép đoàn tàu 

- Thứ 2: Kể cho trẻ 

nghe chuyện “Thỏ 

con qua đường” 

- Thứ 4: Cho trẻ làm 

vở Bé chăm ngoan, 

- Thứ 5: Cho trẻ cất, 

lấy đồ dùng, đồ chơi 

theo yêu cầu của cô 

(MT 39) 

- Thứ 2: Ôn thơ 

“Chú bộ độ” 

- Thứ 4: Ôn vận 

động: Đi bước vào 

các ô 

 - Thứ 5: Bù bài 

cho trẻ 

- Thứ 2: Ôn các bài 

thơ đã học 

- Thứ 4: Cho trẻ tô 

màu PTGT  

- Thứ 5: Trẻ ghép 

PTGT theo ý thích 

Thứ 6: Ôn bài hát, vỗ tay theo bài hát  - Biểu diễn văn nghệ -  Nêu gương bé ngoan. 

Chủ đề sự 

kiện 
Bé tìm hiểu PTGT 

đường bộ 

Bé tìm hiểu PTGT 

đường thủy 

Ngày thành lập 

quân đội nhân 

dân VN 22/12 

Bé vui đón Noel Chào mừng năm 

mới 2021 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 
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Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần I 

Từ ngày 30/11 đến ngày 

04/12/2020 

Tuần II 
Từ ngày 07/12 đến ngày 

11/12/2020 

Tuần III 
Từ ngày 14/12 đến ngày 

18/12/2020 

Tuần IV 
Từ ngày 21/11 đến ngày 

25/12/2020 

Tuần V 
Từ ngày 28/12 đến ngày 

01/01/2021 

Thứ 

2 

Âm nhạc 

- NDTT: VĐTN bài 

hát “Em tập lái ô tô”  

- NDKH:  Nghe hát  

“Em đi qua ngã tư 

đường phố” 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát  

“Nhớ lời cô dặn” 

- NDKH: Nghe hát 

 “Em đi chơi thuyền” 

 

Âm nhạc 

- NDTT: VĐTN bài 

 “Làm chú bộ đội”  

- NDKH: Nghe hát 

 “Chú bộ đội” 

 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát 

  “Bé vui noel” 

- NDKH: Nghe hát  

“Ông già noel vui tính”  

 

Âm nhạc 

- NDTT: VDTN bài 

hát “Đi xe đạp” 

- NDKH: Nghe hát 

“Bác đưa thư vui tính”  

Thứ 

3 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với cờ 

- VĐCB: Bước qua gậy 

kê cao  

- TCVĐ: Ô tô và chim 

sẻ 

Thể dục 

- BTPTC: Máy bay 

- VĐCB: Ném bao cát 

qua dây. 

- TCVĐ: Về đúng bến 

             

Thể dục 

- BTPTC: Tập với hoa 

- VĐCB: Đi bước vào 

các ô  

- TCVĐ: Một đoàn tàu 

 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với bóng 

- VĐCB: Chạy đổi 

hướng 

- TCVĐ: Đèn nhấp nháy 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với cờ 

- VĐCB: Bật tại chỗ 

- TCVĐ: Đôi chân, đôi 

tay 

Thứ 

4 

          NBTN 

Bé tìm hiểu PTGT 

đường bộ 

(MT 25) 

NBPB 

Nhận biết hình tròn  

 

          NBTN 

Trò chuyện về chú bộ 

đội 

 

NBPB 

Nhận biết hình vuông 

 

NBTN 

Trò chuyện với trẻ về 

năm 2021 

 

Thứ 

5 

HĐVĐV 

Xếp tàu hỏa 

(Ứng dụng phương 

pháp Mon) 

Tạo hình 

Tô màu ô tô 

(Tiết mẫu) 

 

          HĐVĐV 

Xếp cây thông noel   
Tạo hình 

Dán thuyền buồm 

(Tiết mẫu) 

HĐVĐV 

Lồng hộp   

Thứ 6 

LQVH 

Thơ 

Con tàu 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Truyện 

Xe lu và xe ca 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Thơ 

Chú bộ đội của em 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Thơ 

      Xe chữa cháy 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Truyện 

Qua đường 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 
 


